
  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. V 

TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 54/2021/HS-ST 

Ngày 09/3/2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thường 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Vũ Xuân Miện 

              Ông Hà Văn Trường          

- Thư ký phiên tòa: Bà Đậu Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

V. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Hồng Gấm - Kiểm sát viên. 

 gà  09 tháng 3 năm 2021  t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố V  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu,   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  th   ý số 

10/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 02 năm 2021  theo Qu ết định đưa v  án ra 

  t    số 34/2021/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2021, đối với bị  áo:  

Phạm Thị H, sinh năm 1970 (tên gọi khác: Võ Thị H sinh năm 1968) t i 

tỉnh Kiên Giang; Hộ kh u thường trú: Kh ng đăng ký; tr nh độ văn hóa: 1/12; 

nghề nghiệp: không; dân tộ : Kinh; t n giáo: Không; quố  tị h: Việt  am; giới 

tính: Nam; cha tên Võ Văn T và mẹ tên  gu ễn Thị   ( ả hai đều đã  hết); gia 

đ nh có 04 (bốn)  hị em  bị  áo là con thứ 03 (ba) trong gia đ nh; có  hồng tên 

 gu ễn Văn T  sinh năm 1968; có 01 (một) con đã  hết; 

Tiền án  tiền s : Không; 

Nhân thân: Ngà  6/11/2007  bị Tòa án nhân dân thành phố V  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu    ph t 06 (sáu) tháng tù giam về tội “Trộm  ắp tài sản”. Bị  áo đã 

 hấp hành  ong h nh ph t tù vào ngày 17/02/2008 và đã  hấp hành  ong phần 

án phí vào ngày 20/02/2009. 

Bị  áo bị bắt ngà  24 tháng 9 năm 2020, hiện đang bị t m giam t i  hà t m 

giữ Công an thành phố V (bị  áo  ó mặt). 

- Bị h i: Anh Lê Hoàng L, sinh năm 1988; Địa  hỉ: số 1063 đường B, 

Phường M, thành phố V  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ( ó mặt). 

-  gười  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan:  
1. Chị Vũ Thị Đ  sinh năm 1988; địa  hỉ: 1032 đường B  Phường M, thành 

phố V  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ( ó mặt).     
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2. Chị Lâm Thị Mỹ P  sinh năm 1978; địa  hỉ: hẻm 880/35 đường B, 

Phường M, thành phố V  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu  ó trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án đượ  tóm tắt như sau: 

 Ph m Thị H  à người thuê nhà  ủa anh Lê Hoàng L (sinh năm 1988)   số 

1063 đường B  Phường M, thành phố V  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Khoảng 07 giờ 

30 phút ngà  23/09/2020  H thấ  nhà anh L kh ng  ó người   nhà  H m    a 

vào bên trong  đến tủ thuố    bên dưới  ầu thang tầng trệt     tủ  ấ  một  on heo 

đất mang về phòng trọ. T i đâ   H đập  on heo đất ra và kiểm tra bên trong  ó 

11.910.000
đ
 (Mười một triệu   hín trăm mười nghìn đồng). H mang 2.425.000

đ
 

(Hai triệu  bốn trăm hai mư i  ăm nghìn đồng) đến gặp  hị Vũ Thị Đ (sinh năm 

1988  n i  ư trú: 1032 đường B  Phường M, thành phố V  tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu)  huộ    i 02 (hai) đ i b ng tai và 01 (một) n  b ng tai mà H đã  ầm  ố  ho 

 hị Đ trướ  đó. Sau đó  H đưa 7.500.000
đ
 (Bả  triệu  năm trăm nghìn đồng) đến 

g i  hị Lâm Thị Mỹ P (sinh năm: 1978  n i  ư trú: hẻm 880/35 đường B, 

Phường M, thành phố V  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). H s  d ng 670.000
đ
 (Sáu trăm  

bả  mư i nghìn đồng) tiêu  ài  á nhân. Số tiền  òn   i 1.315.000
đ
 (Một triệu  ba 

trăm mười  ăm nghìn đồng)  H giữ trong người. Sau khi phát hiện bị mất số tiền 

bỏ trong  on heo đất trên  anh Lê Hoàng L đến C ng an Phường M, thành phố V 

tr nh báo v  việ . Qua kiểm tra Camera phát hiện H  à người th   hiện hành vi 

ph m tội nên đã bắt giữ H     ý.  

 T i    quan điều tra  Ph m Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội 

như trên. (Bút     điều tra từ số 48 đến số 55). 

 - Việ  thu giữ  t m giữ tài  iệu  đồ vật và     ý vật  hứng: Ngày 24/9/2020, 

C ng an Phường 11  thành phố V t m giữ số tiền 7.500.000
đ
 (Bả  triệu  năm 

trăm nghìn đồng) mà Ph m Thị H g i  ho Lâm Thị Mỹ P giữ; t m giữ số tiền 

2.425.000
đ
 (Hai triệu  bốn trăm hai mư i  ăm nghìn đồng)  ủa  hị Vũ Thị Đ do 

Ph m Thị H đưa  ho  hị Đ để  huộ  số vàng trên; Thu giữ  ủa Ph m Thị H 

1.315.000
đ 
(Một triệu  ba trăm mười  ăm nghìn đồng); 02 (hai) đ i b ng tai và 

01 (một) n  b ng tai mà H dùng tiền trộm  ắp  huộ  về. 

- X  lý vật chứng:  

+ C  quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V đã ra qu ết định     ý 

vật  hứng  trả   i  ho anh Lê Hoàng L 8.815.000
đ
 (tám triệu  tám trăm mười  ăm 

ngh n đồng). 

Đối với số tiền 2.42 5.000
đ
 (Hai triệu  bốn trăm hai mư i  ăm nghìn đồng) 

thu giữ  ủa  hị Vũ Thị Đ; 02 (hai) đ i b ng tai và 01 (một) n  b ng tai  hiện 

 hu ển    quan Thi hành án thành phố V quản  ý   hờ     ý. 

- Về trá h nhiệm dân s :  

+ Anh Lê Hoàng L yêu  ầu H phải bồi thường số tiền 2.425.000
đ
 (Hai triệu  

bốn trăm hai mư i  ăm nghìn đồng). 

+ Chị Vũ Thị Đ  êu  ầu H bồi thường số tiền 2.425.000
đ
 (Hai triệu  bốn 

trăm hai mư i  ăm nghìn đồng).  
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T i Bản  áo tr ng số 23/CT-VKS ngày 15/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố V đã tru  tố Ph m Thị H về tội “Trộm  ắp tài sản” theo qu  định t i 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình s . 

Tại phiên tòa: 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ ngu ên  áo tr ng nội dung tru  tố về tội danh  

khung h nh ph t đối với bị  áo Ph m Thị H về tội “Trộm  ắp tài sản”  đồng thời 

đề nghị Hội đồng   t   : 

- Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38  Bộ  uật 

H nh s  đề nghị    ph t bị  áo Ph m Thị H từ 09 ( hín) đến 12 (mười hai)              

tháng tù. 

Về trá h nhiệm dân s : Buộc bị cáo phải bồi thường  ho chị Vũ Thị Đ số 

tiền 2.425.000
đ
 (Hai triệu  bốn trăm hai mư i  ăm nghìn đồng).  

Về     ý vật  hứng: Đề nghị trả   i  ho anh Lê Hoàng L số tiền 2.425.000
đ
 

(Hai triệu  bốn trăm hai mư i  ăm nghìn đồng). Anh L không yêu cầu bồi 

thường g  thêm; trả   i  ho bị  áo 02 (hai) đ i b ng tai và 01 (một) n  b ng tai là 

tài sản  á nhân  ủa bị  áo.  

Bị cáo Ph m Thị H đã khai nhận về toàn bộ hành vi ph m tội  ủa m nh như 

đã nêu trên. Khi nói  ời sau  ùng  bị  áo thể hiện ăn năn  hối  ải và  in đượ  

giảm nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên    s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  v  án đã 

đượ  tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng  ủa C  quan điều tra  Điều tra viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  tru  tố đã th   hiện đúng về th m 

qu ền  tr nh t   thủ t   qu  định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và 

t i phiên tòa  bị  áo kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  qu ết định  ủa C  

quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  qu ết định tố 

t ng  ủa C  quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa bị  áo: T i phiên tòa, bị  áo khai nhận hành 

vi ph m tội  ủa m nh như đã nêu trên. Lời khai nhận tội  ủa bị  áo hoàn toàn 

phù hợp với  ời khai  ủa bị  áo t i    quan điều tra   ời khai  ủa bị h i, người  ó 

qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan  vật  hứng và  á  tài  iệu  hứng  ứ khá   ó trong 

hồ s  v  án  thể hiện: Khoảng 07 giờ 30 phút ngà  23/09/2020  Ph m Thị H đã 

có hành vi   n  út   ợi d ng  ú  bị h i vắng nhà để trộm  ắp 01 (một)  on heo đất 

 ủa anh Lê Hoàng L, bên trong  on heo đất  ó số tiền 11.910.000
đ
 (Mười một 

triệu   hín trăm mười nghìn đồng). Hành vi bị  áo th   hiện đủ  ếu tố  ấu thành 

tội “Trộm  ắp tài sản” qu  định t i khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s . 

[3] Về tính  hất  mứ  độ đối với hành vi ph m tội  ủa bị  áo: X t tính  hất  

mứ  độ do hành vi ph m tội bị  áo đã gâ  ra  à ngu  hiểm  ho  ã hội, tr   tiếp 

 âm ph m qu ền s  hữu tài sản  ủa bị h i đượ  pháp  uật bảo vệ  gâ  ảnh hư ng 

 ấu đến an ninh trật t  t i địa phư ng. Bị  áo đã từng bị    ph t về hành vi trộm 
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 ắp tài sản, biết việ   hiếm đo t tài sản  ủa người khá   à vi ph m pháp  uật  bị 

nhà nướ      ý nghiêm minh nhưng do  ười  ao động  tham  am  ợi í h vật  hất 

nên bị  áo vẫn  ố ý th   hiện hành vi ph m tội nhằm m   đí h  ó tiền tiêu  ài 

cá nhân. V  vậ    ần phải     ý nghiêm  tu ên mứ  h nh ph t phù hợp  tư ng 

 ứng với hành vi  tính  hất  mứ  độ ph m tội nhằm  ải t o  giáo d   riêng bị 

cáo  đồng thời bảo đảm răn đe, phòng ngừa tội ph m chung.  

 [4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s :  

 [4.1] Về t nh tiết tăng nặng: Bị  áo kh ng  ó t nh tiết tăng nặng trá h nhiệm 

h nh s . 

[4.2] Về t nh tiết giảm nhẹ: Trong quá tr nh điều tra và t i phiên tòa  bị cáo 

đã thành kh n khai báo  ăn năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh. V  vậ , 

Hội đồng   t    áp d ng t nh tiết giảm nhẹ đượ  qu  định t i điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ  uật h nh s  để  em   t khi  ượng h nh đối với bị  áo.  

[5] Về trá h nhiệm dân s : Buộ  bị  áo phải bồi thường  ho  hị Vũ Thị Đ 

số tiền 2.425.000
đ
 (Hai triệu  bốn trăm hai mư i  ăm ngàn đồng).  

 [6] Về     ý vật  hứng:  

C  quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V đã ra qu ết định     ý vật 

 hứng  trả   i  ho anh Lê Hoàng L 8.815.000
đ
 (tám triệu  tám trăm mười  ăm 

ngh n đồng). 

Đối với số tiền 2.425.000
đ
 (Hai triệu  bốn trăm hai mư i  ăm nghìn đồng) 

thu giữ từ  hị Vũ Thị Đ  đâ   à số tiền do bị  áo trộm  ắp  ủa anh L để đưa  ho 

 hị Đ  huộ  02 (hai) đ i b ng tai và 01 (một) n  b ng tai nên trả   i số tiền trên 

cho anh Lê Hoàng L. Anh L kh ng  êu  ầu bồi thường g  thêm. 

Trả   i  ho bị  áo 02 (hai) đ i b ng tai và 01 (một) n  b ng tai  đây là tài 

sản  á nhân  ủa bị  áo. 

 [7] Về án phí: Bị cáo Ph m Thị H phải nộp 200.000 đồng án phí h nh s  s  

th m và phải nộp 300.000 đồng án phí dân s  s  th m. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tu ên bố: Bị  áo Ph m Thị H ph m tội “Trộm  ắp tài sản”. 

Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ  uật H nh 

s . 

- X  ph t: Bị  áo Phạm Thị H 12 (mười hai) tháng tù. Thời h n tù đượ  

tính từ ngà  24 tháng 9 năm 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Về trá h nhiệm dân s :  

Buộ  bị  áo H  ó trá h nhiệm bồi thường số tiền 2.425.000
đ
 (Hai triệu  bốn 

trăm hai mư i  ăm nghìn đồng) cho  hị Vũ Thị Đ. 

Kể từ ngà  qu ết định  ó hiệu     pháp  uật  bên đượ  thi hành án  ó đ n 

 êu  ầu thi hành án  nếu bên phải thi hành án  hưa th   hiện  ong nghĩa v  th  

bên phải thi hành án  òn phải  hịu khoản tiền  ãi theo mứ   ãi suất qu  định t i 

khoản 2 Điều 468 Bộ  uật Dân s  2015 đối với số tiền và thời gian  hậm thi 
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hành án. 

3. Về     ý vật  hứng: Áp d ng Điều 47 Bộ  uật h nh s ; Điều 106 Bộ  uật 

tố t ng h nh s . 

- Trả   i  ho anh Lê Hoàng L số tiền 2.425.000
đ
 (Hai triệu  bốn trăm hai 

mư i  ăm ngh n đồng); 

- Trả   i  ho bị  áo 02 (hai) đ i b ng tai (kim  o i màu vàng) và 01 (một) 

n  b ng tai. 

Th   hiện     ý vật  hứng theo Biên bản giao nhận vật  hứng  tài sản số:   

76/BB.THA và Biên  ai thu tiền số 0002082 cùng ngày 19 tháng 01 năm 2021 

 ủa Chi     Thi hành án dân s  thành phố V. 

4. Án phí: Bị cáo Ph m Thị H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí h nh s  s  th m và 300.000đ (ba trăm ngh n đồng) án phí dân s  s  th m. 

5. Qu ền kháng  áo: Bị  áo, bị h i  ó qu ền kháng  áo bản án trong thời 

h n 15 (mười  ăm) ngà  tính từ ngà  tu ên án. Đối với người  ó qu ền kháng 

cáo vắng mặt t i phiên tòa, thời h n kháng cáo nêu trên tính từ ngà  nhận đượ  

bản án hoặ  ngày bản án đượ  niêm  ết  để  êu  ầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu   t      i v  án theo thủ t   phú  th m. 

Trường hợp bản án  qu ết định đượ  thi hành theo qu  định t i Điều 2 Luật 

Thi hành án dân s  th  người đượ  thi hành án dân s   người phải thi hành án 

dân s   người  ó qu ền  ợi và nghĩa v   iên quan  ó qu ền thỏa thuận thi hành 

án qu ền  êu  ầu thi hành án  t  ngu ện thi hành án hoặ  bị  ưỡng  hế theo qu  

định t i  á  Điều 6  7  7a  7b và 9 Luật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án 

đượ  th   hiện theo qu  định t i Điều 30 Luật thi hành án dân s . 
 

Nơi nhận: 

- TA D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV06, 

PC10); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND Tp.V; 

- Công an Tp.V; 

- Chi     THADS Tp.V; 

-  gười tham gia tố t ng; 

- Lưu hồ s  v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trịnh Thị Thường 

 

 

 
 

 

 

 


